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- Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton (P) = số electron (E) 

- Nếu hạt nhân có Z proton thì điện tích của hạt nhân là +Z. 

Ví dụ: 

                               

              Sơ đồ nguyên tử helium 

 

A = Z + N 

Trong đó: A là số khối; Z là số proton; N là số neutron 

Ví dụ 1:  Tính số khối của hạt nhân nguyên tử oxygen có 8 proton và 8 neutron.  

Hướng dẫn:   Số khối của hạt nhân nguyên tử oxygen là   A = 8 + 8 = 16. 

Ví dụ 2: Nguyên tử chlorine có Z = 17 và A = 35. Xác định số hạt proton, neutron và electron trong nguyên 

tử trên.  

Hướng dẫn 

Z = 17 ⟹ Số proton = số electron = 17 

A = 35 ⟹ Số neutron = A – Z = 35 – 17 = 18 

Ví dụ 3: Hoàn thành nội dung bảng sau 

Nguyên tử X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Số proton = số electron  1 1 8  8 

Số neutron 0  2 8 9  

Số khối 1 2   17 18 
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I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 

1 Điện tích hạt nhân 

2 Số khối 
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Hướng dẫn 

Nguyên tử X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Số proton = số electron 1 1 1 8 8 8 

Số neutron 0 1 2 8 9 10 

Số khối 1 2 3 16 17 18 

 

 

 

- Số hiệu nguyên tử (Z) của một nguyên tố được quy ước bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của 

nguyên tố đó. 

- Số hiệu nguyên tử cho biết 

+ Số proton trong hạt nhân nguyên tử 

+ Số electron trong nguyên tử 

 

- Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân 

Nguyên tử X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Số proton = số electron 1 1 1 8 8 8 

Số neutron 0 1 2 8 9 10 

Số khối 1 2 3 16 17 18 

 

 

 

Ví dụ 4: Kí hiệu nguyên tử fluorine được viết như sau 19

9F . Nêu các thông tin các em có thể biết từ kí hiệu đó. 

- Kí hiệu hóa học của fluorine là F 

- Số proton = số electron = 9 

- Số khối (A) = 19 ⟹ số neutron = 10 

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

1 Số hiệu nguyên tử 

2 Nguyên tố hóa học 

3 Kí hiệu nguyên tử 
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Câu 1: Điền nội dung thích hợp vào ô trống: “Nguyên tử nguyên tố O có 8 electron và 8 neutron”. 

Điện tích hạt nhân nguyên tử O là: +8 

Số hiệu nguyên tử của nguyên tố là: 8 

Số khối của nguyên tử O là: 16 

Kí hiệu nguyên tử O là:  
16

8 O  

Câu 2: Cho kí hiệu của hai nguyên tử sau:  
17

8 X  và 
18

8 X . Xác định số lượng mỗi loại hạt trong nguyên tử và 

số khối ứng với mỗi nguyên tử trên. 

Hướng dẫn 

Nguyên tử 
17

8 X  
18

8 X  

Số proton = số electron 8 8 

Số khối 17 18 

Số neutron 9 10 

 

  

TỔNG KẾT 

LUYỆN TẬP 
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Bài tập: So sánh số hạt proton, neutron trong các nguyên tử dưới đây và nhận xét. 

Nguyên tử 
17

8 X  
18

8 X  
16

8 O  

Số proton = số electron 8 8 8 

Số khối 17 18 16 

Số neutron 9 10 8 

 

- Số proton của 3 nguyên tử bằng nhau ⟶ thuộc cùng một nguyên tố hóa học. 

- Số neutron của 3 nguyên tử khác nhau ⟶ khác số khối. 

 

 

Ví dụ: 
16

8 O ; 
17

8 O ; 
18

8 O  là 3 đồng vị của oxygen trong tự nhiên. 

Ví dụ 1: Cho mô hình mô tả 4 nguyên tử X, Y, Z, T. Chỉ ra những nguyên tử nào là đồng vị của nhau? 

 

⟹ X, Y, T là đồng vị của nhau vì cùng có 1 proton trong nguyên tử. 

  

III. ĐỒNG VỊ 
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??? Em có biết: 

 

     Trong thể thao, để gia tăng thành tích, một số vận động viên đã gian lận bằng cách sử dụng các loại chất 

kích thích (doping). Một trong các loại doping thường gặp nhất là testosterone tổng hợp. 

     Đối với testosterone tự nhiên trong cơ thể, phần trăm số nguyên tử của đồng vị 13C không đổi và bằng 

1,11%, trong khi testosterone tổng hợp (tức doping) có phần trăm số nguyên tử của đồng vị Y ít hơn 

testosterone tự nhiên. Đây chính là mấu chốt của xét nghiệm CIR (Carbon Isotope Ratio) nhằm xác định vận 

động viên có sử dụng doping hay không.  

 

Khủng long đã tồn tại từ rất rất lâu trên Trái Đất. Bằng cách nào các nhà khoa học có thể tính được gần đúng 

thời gian tồn tại này? 

⟹ Dựa vào chu kì bán rã của đồng vị 14C người ta có thể tính được thời gian tồn tại của khủng long. 

 

 

- Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị 

khối lượng nguyên tử (1amu). 

+) mnguyên tử   mcác proton + m các neutron = mhạt nhân nguyên tử 

+) mnguyên tử (theo đơn vị u)   số proton + số neutron 

⟹ Nguyên tử khối    Số khối (A) 

  

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH 

1 Nguyên tử khối 



 

 

 6 

 

 

- Nguyên tử khối của các nguyên tố là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị. 

 

Phương pháp phổ khối lượng 

Công thức tổng quát:   1 1 2 2 n nA .x A .x ... A .x
A

100

+ + +
=  

Ví dụ 1. Chlorine trong tự nhiên tồn lại ở 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Trong đó 37Cl chiếm 24,23% tổng số 

nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của chlorine. 

Cl

37.24,25 35.75,77
A 35,5

100

+
= =  

 

 

2 Nguyên tử khối trung bình 


